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“Hoàng Việt luật lệ” của triều Nguyễn là bộ luật cuối cùng của chế độ quân chủ ở Việt Nam, ban hành năm 1815 gồm 398 điều luật và 593 điều lệ. Bộ luật này chịu ảnh hưởng sâu sắc từ bộ “Đại Thanh luật lệ” của nhà Thanh trên nhiều phương diện từ hình thức, kết cấu đến nội dung. Vì vậy, có ý kiến cho rằng: “Hoàng Việt luật lệ” đã gạt bỏ hầu hết những điều khoản tiến bộ trong bộ “Quốc triều hình luật” (Luật Hồng Đức) của nhà Lê sơ, trong đó có những quy định về quyền lợi của người phụ nữ. 

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi trích lược và phân tích nội dung những điều luật, điều lệ bàn về người phụ nữ trong “Hoàng Việt luật lệ”, hi vọng góp thêm một cách nhìn khác về “Hoàng Việt luật lệ”.
*

*         *

Những điều luật, điều lệ liên quan đến người phụ nữ trong “Hoàng Việt luật lệ” nằm ở rải rác các phần, các mục, trong đó nhiều nhất là phần Hộ luật và Hình luật. Xem xét nội dung của các điều luật, điều lệ đó có thể khái quát thành mấy điểm sau:

1. Phụ nữ phạm tội và việc thi hành hình phạt đối với phụ nữ

Các điều luật, điều lệ trong “Hoàng Việt luật lệ” đề cập trực tiếp đến việc người phụ nữ phạm tội tương đối nhiều. Các tội danh mà người phụ nữ phạm phải và chịu sự trừng phạt của pháp luật cũng khá đa dạng, bao gồm: giết người, gian dâm, trộm cắp, bất hiếu (chửi mắng ông bà, cha mẹ, bậc bề trên…), đánh chồng và mắng chửi sứ thần, trưởng quan trực tiếp cai trị … Trong đó, nhiều hơn cả là số lượng điều luật, điều lệ về tội phạm gian. 

Phụ nữ khi phạm tội đương nhiên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Mức hình phạt cho phụ nữ phạm tội theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi thi hành hình phạt, có trường hợp phụ nữ phải thi hành hình phạt theo đúng quy định, nhưng cũng có trường hợp, phụ nữ được ưu tiên thi hành mức hình phạt nhẹ hơn so với quy định. 

1.1. Trường hợp phụ nữ được ưu tiên khi thi hành hình phạt

Quyển đầu của “Hoàng Việt luật lệ” về “Biểu đồ các lệ chuộc tội” đã ghi chú những đối tượng được ưu tiên cho phép nộp tiền để chuộc tội là: “1. Trường hợp người phạm tội là người già, trẻ con, ốm yếu, tàn tật hoặc là nhân viên Nha thiên văn khí tượng và đàn bà thì tính số lượng bị xử rồi chiếu theo lệ cho chuộc bằng tiền; 2. Theo lệ thì khó có thể quyết hình đối với vợ cả của hàng quan viên và đối với đàn bà có khả năng thì chiếu theo lệ cho chuộc tội; … 4. Phụ ghi thêm về lệ đàn bà bị xiềng gông cũng cho chuộc”
. Như vậy, cùng với người già, trẻ con, người bị bệnh hoặc tàn tật, phụ nữ cũng là một trong những đối tượng được ưu tiên cho phép nộp tiền chuộc tội. 

Phần Danh luật lệ - những nguyên tắc và thể lệ định tội cơ bản của pháp luật cũng có những điều luật, điều lệ cho phép phụ nữ được nộp tiền chuộc tội. 

Điều lệ thứ 9 của điều luật Ngũ hình quy định: “Phụ nữ phạm tội gian dâm bị tội trượng phải đóng gông thì cho nộp tiền chuộc tội”
. Điều lệ thứ 11 lại quy định: “… Các tội khác như đánh roi, đánh trượng cho đến các tội đồ, lưu, sung quân, tử tội thì đều xử đánh 100 trượng và cho phép nộp tiền chuộc giống như đối với các bà mệnh phụ phu nhân và vợ cả của quan viên”
.

Điều luật “Công nhạc hộ cập phụ nhân phạm tội” (Bọn công tượng, nhạc hộ và đàn bà phạm tội) quy định: “… Nếu đàn bà phạm tội trộm cắp thì cũng miễn cho việc thích chữ. Việc bắt lao dịch khi xử tội đồ thì sức đàn bà không thể kham nổi, do vậy kẻ phạm tội đồ, lưu đều xử đánh 100 trượng, còn dư tội đều cho chuộc cả”
. 

Như vậy, luật pháp căn cứ vào việc phạm tội của người phụ nữ định tội theo đúng luật. Nhưng, khi thực thi hình phạt, trong một số tội danh, phụ nữ được phép nộp tiền để giảm nhẹ hình phạt hoặc để thay thế cho việc thi hành hình phạt. Trường hợp người phụ nữ không có khả năng nộp tiền thì cho thi hành án theo đúng luật: “Đàn bà phạm tội gian dâm, trộm cắp, bất hiếu, xét thấy không có khả năng nộp tiền thì đều thi hành án theo đúng luật”
. 

“Hoàng Việt luật lệ” chương “Đoán ngục” có một điều luật “Phụ nữ phạm tội” cùng 4 điều lệ kèm theo quy định về việc phạm tội của phụ nữ, trong đó có những quy định tương đối rộng lượng: “Phàm những người đàn bà phạm tội trừ tội giam dâm và các tử tội phải giam cấm còn các tội phạm khác đều phải giao về cho người chồng quản giữ. Nếu không có chồng thì giao về cho những người thân thuộc (ở mức có chịu tang cho nhau) hoặc cho làng xóm quản giữ. Khi Nha lại gọi thì đến hầu, không được trường hợp nào cũng giam giữ, trái lệnh phạt 40 roi” 
. Điều lệ kèm theo điều luật này cũng quy định: “Đàn bà phạm tội đồ đều được chuộc trừ trường hợp là chứng nhận quan trọng của vụ án…”
.

Người phụ nữ đang mang thai được hưởng ưu đãi đặc biệt của pháp luật, ai xâm phạm đều bị xử phạt: “Nếu trường hợp người đàn bà phạm tội là người đàn bà có mang thì y theo trên mà quản giữ, chờ sau sinh nở đủ 100 ngày mới khảo xét. Nếu chưa sinh mà đem ra khảo xét đến mức bị trụy thai thì quan lại bị chiếu theo luật người thường đánh nhau bị thương xử giảm 3 mức. Đến mức phạm nhân bị chết, phạt 100 trượng, đồ 3 năm. Hạn sinh nở chưa đủ mà đem khảo xét để phạm nhân bị chết, giảm một mức. Nếu người đàn bà có mang bị xử tội đến chết thì lệnh cho bà mụ vào nơi giam cấm xem xét, chờ sau khi sinh 100 ngày mới đem hành hình. Chưa sinh mà đem hành quyết phạt 80 trượng. Sinh xong chưa hết hạn mà đem hành quyết phạt 70 trượng. Quá hạn không hành quyết, phạt 60 trượng. Lầm lẫn (vì không xét tường tận mà phạm lỗi) đều được giảm 3 mức (bao gồm tất cả các khoản đã nêu ở đoạn trên như không đáng giam mà giam phạt 10 roi. Đàn bà có mang không được phép khảo quyết đem khảo quyết khiến cho bị trụy thai phạt 70 trượng, bị chết phạt 70 trượng, đồ 1 năm rưỡi. Sau khi sinh chưa đủ hạn mà khảo quyết đến chết phạt 60 trượng, đồ 1 năm. Phạm tội tử chưa đáng gia hình mà gia hình, chưa sinh mà hành quyết, phạt 50 roi, chưa mãn hạn sinh mà hành quyết phạt 40 roi, quá hạn chưa hành quyết, phạt 30 roi)”
. Các điều lệ đi kèm điều luật này bổ sung làm rõ các quy định của điều luật. Nội dung chủ yếu vẫn là những quy định ưu tiên đối với phụ nữ mang thai. 

1.2. Trường hợp phụ nữ không được ưu tiên khi thi hành hình phạt

Mặc dù có những ưu tiên đối với phụ nữ khi thi hành hình phạt, nhưng phụ nữ nếu phạm gian dâm, trộm cắp, bất hiếu
, tử tội và là chứng nhân quan trọng của các vụ án … thì không được hưởng ưu đãi của pháp luật, thậm chí còn bị xử phạt nặng.

Trường hợp phạm tội gian dâm, trộm cắp, bất hiếu, điều lệ của điều luật “Ngũ hình” quy định rõ: “Phụ nữ phạm vào các tội gian dâm, trộm cắp, bất hiếu thì cứ y theo luật mà xử phạt” 
. 

Điều luật “Công nhạc hộ cập phụ nhân phạm tội” (Bọn công tượng, nhạc hộ và đàn bà phạm tội) cũng cho rằng: “Đàn bà mà phạm vào tội gian dâm thì mất hết liêm sỉ, do vậy khi xử tội bắt lột cả manh áo mỏng che thân, chỉ còn bớt lại cái khố… làm như vậy để răn đe cho sợ”
. Vì vậy, hình phạt đối với người phụ nữ phạm tội gian dâm cũng rất nặng nề: “Đàn bà cùng người ngoài thông gian nhưng cha mẹ không dung túng, nghe biết được sự việc tìm cách giết chết gian phu không được, hổ thẹn phẫn uất mà tự tử, không kể đã xuất gia hay còn ở nhà với cha mẹ, đều nghị xử giảo
 ngay…”
. 

Trường hợp là tử tội hoặc chứng nhân quan trọng của các vụ án: Đàn bà phạm “tội giam dâm và các tử tội phải giam cấm” 
. “Trường hợp là chứng nhân quan trọng của vụ án buộc phải bắt giải đến để xét hỏi. Trường hợp đã được phủ, châu, huyện tra hỏi xác minh, không cần xét hỏi nữa thì giao ngay cho người thân quản, giữ chờ phát lạc” 
. 

Một số trường hợp khác, phụ nữ cũng phải chịu hình phạt bằng, thậm chí nặng hơn so với nam giới. Chúng tôi dẫn nội dung các điều luật, điều lệ về tội vợ chồng cãi nhau và vợ chồng đánh nhau để so sánh.

Cùng việc cãi cọ nhau, nếu “hai vợ chồng cãi cọ nhau để đến nỗi người vợ thắt cổ chết, xét không thương tích gì không phải bàn, như người chồng đánh trọng thương mà người vợ tự thắt cổ chết, người chồng bị xử phạt 80 trượng” 
. Trong khi đó “nếu chỉ cãi cọ nhau về những việc nhỏ nhặt không có tình trạng bức bách, mà người chồng lại chán đời tự vẫn, chiếu theo lệ con cháu vi phạm giáo lệnh để cha mẹ quyên sinh tự vẫn, nghị xử giảo giam chờ”
.

Cùng là đánh nhau, nếu “thê thiếp không có tội gì bị chồng đánh đến chiết thương hoặc bị thương trở lên, tuy có dấu tích xác thực là tự vẫn, người chồng vẫn phải y theo điều luật chồng đánh thê thiếp đến chiết thương hay trọng thương để định tội”
. Còn như “thê thiếp hung hãn, ngang ngược bức bách người chồng đến chết, nghị tội xử giảo ngay”
, hoặc “Phàm vợ đánh chồng (hễ đánh là bắt tội) thì xử phạt 100 trượng. Người chồng muốn xin ly dị thì cho phép (phải là người chồng tự đến tố cáo mới bắt tội). Đánh bị chiết thương trở lên, mỗi loại (xem xét vết thương nặng nhẹ) đều xử nặng hơn tội đánh gây thương tích người thường 3 mức. Đến mức đốc tật thì xử giảo (cho thi hành án ngay). Nếu bị chết thì xử trảm (cho thi hành án ngay). Nếu là cố ý sát hại thì xử tử lăng trì (gồm cả các loại dùng tà ma, thuốc độc ở trong đó)…”
.
Đối chiếu các mức hình phạt tội vợ chồng cãi nhau và vợ chồng đánh nhau, thì thấy người vợ trong các tội danh này đều chịu mức hình phạt nặng hơn so với người chồng. Điều này xuất phát từ tư tưởng “phu tôn thê ti” (chồng cao vợ thấp) của Nho giáo.
Như vậy, có thể thấy, những quy định của “Hoàng Việt luật lệ” thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật ở chỗ, phụ nữ phạm tội như thế nào thì chịu hình phạt như thế ấy, theo đúng quy định. Nhưng, khi thi hành án, về cơ bản phụ nữ được ưu tiên thực thi hình phạt với mức hình phạt nhẹ hơn so quy định, trong nhiều trường hợp nếu có khả năng đều cho nộp tiền chuộc để giảm nhẹ hình phạt hoặc thay cho việc thi hành hình phạt. Phụ nữ đang mang thai được nhận ưu đãi đặc biệt của pháp luật. Tuy nhiên, nếu phụ nữ phạm phải tội gian dâm, trộm cắp, bất hiếu, tử tội và chứng nhân quan trọng của các vụ án … đều phải thi hành hình phạt theo đúng quy định. Đặc biệt, trường hợp vợ đánh chồng – một tội danh làm đảo lộn tôn ti trật tự của chế độ gia trưởng phụ quyền thì phụ nữ phải chịu tội nặng hơn cả người chồng trong tội chồng đánh vợ. 

2. Quyền lợi của người phụ nữ  

Bên cạnh việc thực hiện nghĩa vụ (hình phạt) trước pháp luật, người phụ nữ cũng được bảo vệ những quyền lợi chính đáng trước pháp luật. Có thể khái quát những nhóm quyền lợi mà người phụ nữ được bảo vệ trong “Hoàng Việt luật lệ” như sau:

2.1. Quyền được bảo vệ thân thể 

Những điều luật, điều lệ về việc bảo vệ thân thể phụ nữ trong “Hoàng Việt luật lệ” chủ yếu là những điều luật, điều lệ liên quan đến tội phạm gian.

Điều luật “Cưỡng chiếm lương gia thế nữ” (Cưỡng chiếm vợ con lương dân) quy định: “Phàm kẻ cường hào ỷ thế cưỡng đoạt vợ và con gái gia đình lương thiện, gian chiếm làm thê thiếp thì bị xử tội giảo (giam chờ). Người vợ và người con gái đó được trả lại cho người thân (vợ thì trả cho chồng, con gái thì trả cho cha mẹ)”
. Các điều lệ kèm theo quy định cụ thể hơn tội danh cưỡng đoạt phụ nữ: “Cưỡng đoạt vợ con lương dân đem bán cho người khác làm thê thiếp và dâng lên vương phụ hoặc gia đình thế gia vọng tộc thì đều bị xử tội giảo giam hậu”
. “Cưỡng đoạt vợ con nhà lương thiện, giữa đường chiếm lấy nhưng chưa gian ô thì chiểu theo luật gian chiếm, giảm một mức mà trị tội. Nếu như đã bị gian ô mà người phụ nữ tự tử thì chiểu theo lệ cưỡng gian đã thành, người đàn bà xấu hổ tự tử, xử tội giảo giam chờ. Chưa bị gian ô mà tự tử thì chiểu theo lệ cưỡng gian chưa thành, người đàn bà xấu hổ tự tử, xử tội giảo giam chờ”
. 

Điều luật “Uy bức nhân trí tử” (Bức hại người đến chết) cũng quy định: “Nhân việc cưỡng gian
 đem người đàn bà (tức người đàn bà bị hãm hiếp) giết chết nghị tội xử trảm ngay. Kẻ cưỡng gian chưa được thỏa mãn, đem người đàn bà đánh bị thương, cách vài ngày sau vì vết thương đó mà chết, chiểu theo luật nhân việc gian dâm mà uy bức người ta đến chết nghị xử trảm, giam chờ… Như việc cưỡng dâm đã thành, người chồng cùng cha mẹ, thân thuộc và người vợ đó hổ thẹn phẫn uất tự tử, nghị tội xử trảm giam hậu. Nếu cưỡng gian chưa thành chỉ mới giễu cợt mà người chồng cùng cha mẹ thân thuộc và người đàn bà bị cưỡng gian hổ thẹn, phẫn uất tự tự, đều nghị tội giảo giam chờ”
.

Kẻ tòng phạm của tội cưỡng gian thì xét mức nặng nhẹ khác nhau để định tội
: “Kẻ tòng phạm trong việc cưỡng đoạt vợ con nhà lương thiện rồi gian chiếm thì chiểu theo tội kẻ thủ phạm xử giảo mà giảm đi một mức xử phạt 100 trượng, đồ 3 năm. Nếu như bị bức bách dụ dỗ đi theo chỉ là giúp đỡ khênh vác thì chiểu theo trường hợp chưa thành hôn xử tội giảo, mà giảm đi năm mức, xử phạt 70 trượng, đồ 1 năm rưỡi. Trường hợp giữa đường cướp lấy mang về và chưa gian ô, nếu là tòng phạm thì thẩm xét thấy là giúp sức cho kẻ làm ác thì xử nhẹ hơn kẻ thủ phạm bị tội lưu đày một mức, tức là xử phạt 100 trượng, đồ 3 năm. Nếu bị bức bách dụ dỗ đi theo chỉ là giúp đỡ khênh vác thì chiểu theo luật không nên xử nặng mà phạt 80 trượng” 
.

Những người ép buộc người phụ nữ bán dâm cũng bị xử tội nặng: “Người đàn bà bắt con dâu bán dâm, người con dâu không nghe theo nên bắt bẻ, gây khó dễ, đánh đập bức bách, khiến người con dâu phẫn uất tự tử, nghị tội xử giảo giam hậu. Như gian phụ ép con dâu cùng làm việc tà dâm người con dâu phẫn uất tự tử, xử tội phát viễn biên”
.

Mức hình phạt tội cưỡng gian phụ nữ (phụ nữ đã có chồng hoặc chưa chồng) trong một số điều lệ bằng với tội trộm cắp giết người, phóng hỏa đốt nhà, đánh tháo tù ngục, cướp đoạt kho tàng, phá hoại thành trì nha môn, cướp giật tiền của, đồ vật, tụ tập đông người đánh đập làm chết người, tội vu cáo … người cầm đầu đều bị xử trảm, tòng phạm bị đi đày ở vùng biên viễn
.

“Hoàng Việt luật lệ” còn dành hẳn một chương “Phạm gian” của phần “Hình luật” gồm 9 điều luật để quy định các tội danh và các đối tượng phạm tội gian dâm. Trong đó có điều luật “Phạm gian” và 6 điều lệ kèm theo quy định rất cụ thể và tỉ mỉ các đối tượng phạm tội gian dâm. Các tội danh cưỡng gian và luân gian
 đều phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình (thắt cổ hoặc là xử chém) tùy theo mức độ nặng nhẹ của tội danh. Chúng tôi xin trích nội dung của một số điều lệ làm dẫn chứng: 

“Cưỡng gian con gái dưới 12 tuổi đến chết, dụ dỗ con gái chưa đến 10 tuổi đưa đi cưỡng bức làm chuyện dâm ô, chiếu theo luật xử bọn côn đồ, trộm cướp, xử trảm. Cưỡng gian trẻ em 12 tuổi trở xuống, 10 tuổi trở lên, nghị xử trảm, giam chờ. Còn như trường hợp hòa gian thì cũng chiếu theo luật ‘tuy thuận tình nhưng cũng xem như cưỡng gian’, nghị xử giảo giam chờ” (Điều lệ 500).


“Cưỡng gian đàn bà con gái dùng tay chân làm việc cưỡng gian mà không dùng hung khí làm người ta bị thương thì dù đã thành hay chưa đều chiếu theo bản luật mà nghị tội, không được giảm nhẹ. Còn như bị cưỡng gian mà dùng các loại hung khí sắc nhọn làm người đàn bà bị thương, nếu đã thành, nghị xử trảm giam chờ, chưa thành nghị xử giảo giam chờ” (Điều lệ 501).

“Phàm cưỡng gian mà giết chết phụ nữ thì căn cứ theo lệ xử ngoại trừ trước là hòa gian
, sau vì có lí do nào đó cự tuyệt mà đến đem người ta ra giết đi thì cứ chiếu theo bản luật mưu cố ý đấu ẩu mà nghị xử” (Điều lệ 503)
.

“Hoàng Việt luật lệ” cũng quy định một số vấn đề khác có liên quan, như: “Người đàn bà nhân gian dâm có mang sợ người ta biết cùng với gian phu bàn mưu dùng thuốc trục thai đến nỗi bị trụy thai mà chết, bắt tội gian phu đối chiếu theo luật dùng thuốc độc giết người và biết sự việc mà bán thuốc đến tội chết giảm 1 mức, phạt 100 trượng, đày 3.000 dặm”
.

Ngoài việc bảo vệ phụ nữ khỏi bị gian dâm, một số điều lệ của “Hoàng Việt luật lệ” cũng bảo vệ thân thể của phụ nữ trong những trường hợp khác: “Phàm tụ tập đông người mưu cướp bóc con gái, đàn bà đi ngoài đường hoặc đem bán, hoặc đưa về làm nô tỳ. Xét thực không kể có lấy được của cải hay không đều được xử trảm ngay. Tòng phạm đều xử giảo giam chờ. Nếu biết sự việc mà cố ý mua thì giảm tội chính phạm một mức, không biết thì không trị tội”
.
Tóm lại, những điều luật, điều lệ về việc bảo vệ thân thể của phụ nữ chủ yếu liên quan đến tội danh phạm gian. Trong khi chú trọng bảo vệ thân thể của người phụ nữ thì một trong những điều quan trọng nhất là bảo vệ sự trinh tiết của họ. Những người xâm phạm đến trinh tiết của phụ nữ bị xử tội rất nặng, hầu hết hình phạt đều là tử hình. Điều đó cho thấy, “Hoàng Việt luật lệ” đã có những quy định tích cực trong việc bảo vệ thân thể của phụ nữ. Nhưng mặt khác cũng cần thấy rằng, mục đích chính của những quy định này là nhằm gìn giữ thuần phong mỹ tục, bảo vệ tôn ti và lễ giáo của một xã hội theo Nho giáo, với những đòi hỏi rất khắt khe về trinh tiết của người phụ nữ. 

2.2. Quyền thừa kế tài sản

Những quy định trong “Hoàng Việt luật lệ” dù rất ít ỏi nhưng đã bước đầu quan tâm đến quyền lợi kinh tế của người phụ nữ. 

Người con gái khi còn ở với bố mẹ trong trường hợp đặc biệt có thể được quyền thừa kế tài sản: “Tài sản của hộ dân tuyệt tự, nếu quả là trong hộ không có người thừa kế, thì cho con gái thừa hưởng”
. Như vậy, theo quy định chỉ trong trường hợp hộ dân tuyệt tự thì người con gái mới được thừa kế tài sản, ngược lại, nếu hộ dân không tuyệt tự thì người con gái không được phân chia tài sản thừa kế.

Đối với phụ nữ đã lập ra đình, “Hoàng Việt luật lệ” có một điều lệ quy định về quyền được thừa kế tài sản của phụ nữ. Điều lệ của điều luật “Lập đích tử vi pháp” (Lập con đích trái phép) quy định: “Người đàn bà chồng chết không có con trai mà thủ tiết thờ chồng thì được hưởng phần gia sản của chồng và dựa vào trưởng họ tìm người đúng thứ bậc trên dưới cho kế tự. Nếu như cải giá thì số tài sản đó và toàn bộ đồ trang sức đều trả lại cho gia đình chồng trước”
. 

Đối với phần tài sản thông thường, nếu người chồng chết mà người vợ vẫn thủ tiết thì phần tài sản đó vẫn do người vợ quản lí, chỉ khi nào người mẹ chết thì con cái mới được phân chia tài sản. Việc phân chia tài sản cho con cái được quy định trong điều lệ thứ nhất điều luật “Ti ấu tư thiện dụng tài” như sau: “Ngoại trừ phẩm tước tập ấm thì phải theo nguyên tắc là con trai và phân biệt giữa dòng đích và dòng thứ, trước hết phải chọn con cháu ngành trưởng dòng đích còn đối với việc phân chia gia tài và ruộng đất của người chết được chia đều cho các con không phân biệt con vợ cả, vợ thứ hay nàng hầu, chỉ căn cứ vào tổng số con cái mà thôi”
. Những chế định trên cho thấy trong phân chia tài sản của người chết không có sự phân biệt con trai, con gái, con vợ cả, vợ lẽ, con nàng hầu ngoại trừ thừa kế tập ấm, quan tước.

2.3. Quyền hôn ước

2.3.1. Phụ nữ chưa kết hôn

Người con gái khi trưởng thành có quyền được kết hôn, lập gia đình. Nếu ai ngăn cản việc kết hôn của người phụ nữ đều bị xử phạt: “Phàm các gia đình thân hào, thứ dân nếu có nữ tỳ, con gái không cho cưới xin để đến nỗi phải cô quả thì chiểu theo luật bất ưng trọng mà xử phạt 80 trượng. Hễ là dân thường thì xử ngay còn là thân hào thì chiểu theo luật cho nộp tiền chuộc, bắt phải chọn người để gả”
.

Người con gái dù đã đính hôn với người con trai, nhưng trong một số trường hợp, người con gái có quyền từ bỏ hôn ước và cải giá. “Hoàng Việt luật lệ” quy định có ba trường hợp người con gái được phép từ bỏ hôn ước:

Trường hợp thứ nhất, người con trai có ác tật. Luật pháp quy định: “Nếu trong việc cưới gả ... bên nhà trai mạo nhận thì xử nặng thêm một bậc (Chẳng hạn như định hôn cho con trai nhưng lại làm lễ thành hôn cho con nuôi. Lại như người con trai bị tàn tật, lại đưa anh em trai ra thay, mạo nhận là chú rể để gặp mặt, đến khi làm lễ thành hôn lại đưa người con trai bị tàn tật ra). Không bắt truy thu tiền lễ lạt. Nếu chưa làm lễ thành hôn thì cho thành hôn với người định hôn ban đầu”
. 

Trường hợp thứ hai, người con trai phạm tội. “Hoàng Việt luật lệ” quy định: “Nếu như trai gái chưa làm lễ thành hôn mà phạm tội gian dâm, trộm cướp (con trai phạm tội thì người con gái được phép lấy chồng khác …)…”
.
Trường hợp thứ ba, người con trai không cưới theo đúng kỳ hạn. Sau khi đính hôn 5 năm mà người con trai không cưới người con gái thì người con gái được phép cải giá và không phải trả lại sính lễ: “Kỳ ước đã đến 5 năm không có lỗi lầm gì mà lại không cưới … thì cho phép trình báo lên quan ti chiểu theo luật lệ cho cải giá cũng không bắt truy hồi tiền sính lễ”
.

2.3.2. Phụ nữ đã kết hôn

Người phụ nữ khi đã kết hôn cũng được luật pháp bảo vệ hạnh phúc của mình: “Phàm kẻ làm vợ … tuy phạm vào tội thất xuất (không có con trai, dâm dật, không kính cha mẹ chồng, đa ngôn, trộm cắp, ghen tuông, có ác tật) nhưng có 3 điều không đáng bỏ (đã cùng chịu tang 3 năm, trước nghèo sau giàu, có cưới xin không biết về đâu) mà lại ruồng bỏ thì xử nhẹ hơn hai mức, bắt về đoàn tụ…”
. Điều lệ kèm điều luật này cũng bổ sung thêm: “Phàm vợ phạm vào tội thất xuất nhưng lại có được ba điều không đáng bỏ thì không được dứt tuyệt nghĩa tình”
. Tuy nhiên, nếu phạm tội gian dâm thì 3 điều không đáng bỏ này không có tác dụng.

Ngoài ra, luật pháp cũng quy định những trường hợp người vợ có quyền đề nghị ly hôn: 

Thứ nhất, trường hợp người chồng dung túng và ép buộc thê thiếp thông dâm với người khác. “Hoàng Việt luật lệ” quy định rất cụ thể: “Phàm tội dung túng thê thiếp thông dâm với người khác thì cả người chồng lẫn gian phu, gian phụ đều phạt mỗi người 90 trượng. Ép buộc thê thiếp và con gái nuôi thông dâm với người khác thì người chồng và cha nuôi đều xử phạt 100 trượng, gian phu xử phạt 80 trượng. Đàn bà con gái không phải chịu tội, trả về gia đình”
. Luật pháp đã bảo vệ người phụ nữ trong trường hợp bị người chồng ép buộc thông dâm với người khác, giúp người phụ nữ thoát khỏi những đày đọa về mặt tinh thần trong cuộc hôn nhân đó.

Thứ hai, trường hợp người chồng bỏ trốn 3 năm không về. “Hoàng Việt luật lệ” quy định: “… Chồng bỏ trốn 3 năm không về thì cho phép trình báo lên quan ty chiểu theo luật lệ cho cải giá cũng không bắt truy hồi tiền sính lễ”
. Việc không bắt truy hồi tiền sính lễ như một cách bồi thường về mặt vật chất và an ủi về mặt tinh thần đối với người phụ nữ.

Thứ ba, trường hợp người chồng đánh vợ đến mức bị thương. Trong tương quan so sánh giữa tội chồng đánh vợ với tội vợ đánh chồng thì thông thường người vợ đánh chồng sẽ bị xử tội nặng hơn so với người chồng đánh vợ. Tuy nhiên, luật pháp nhà Nguyễn cũng có ưu tiên cho người phụ nữ trong trường hợp bị người chồng đánh trọng thương. “Hoàng Việt luật lệ” quy định: “Người chồng đánh vợ không đến mức chiết thương thì không bắt tội. Từ chiết thương trở lên thì xử nhẹ hơn đối với dân thường hai mức (cần có vợ tự tố cáo mới bắt tội). Trước hết phải thẩm vấn vợ chồng, nếu như thuận tình xin ly dị thì xử cho ly dị. Nếu không thuận tình ly dị thì khám nghiệm tội (đánh chiết thương đáng bị xử) mà cho chuộc (vẫn cho đoàn tụ)”
. Như vậy, nếu người chồng đánh người vợ bị thương trở lên là một trong những điều kiện để người vợ đề nghị việc ly hôn. Tất nhiên, việc ly hôn hay không ly hôn là căn cứ vào nguyện vọng của người vợ và người chồng cũng có quyền đồng ý hoặc không đồng ý. 

Thứ tư, trường hợp người chồng cầm cố vợ, con. Điều luật thứ 95 “Điển cố thê nữ” (Cầm cố vợ hoặc con gái) lại quy định: “Phàm nhận tiền của mà đem thê thiếp cầm cố (lập giao ước đưa cho) (tính theo ngày cho thuê) cho người khác làm thê thiếp, thì (người chồng đó) bị xử phạt 80 trượng. Kẻ cầm cố con gái (nếu là cha) bị xử phạt 60 trượng, phụ nữ thì không bị bắt tội. Nếu như mạo nhận thê thiếp là chị em gái rồi đem gả cho người khác thì bị xử phạt 100 trượng, bọn thê thiếp đó cũng bị xử phạt 80 trượng. Nếu biết rõ mà cứ cầm cố cưới xin, thì đều bị xử tội như thế và bắt phải ly dị (con gái trả về với cha mẹ, thê thiếp thì đưa về họ bản tông). Tiền của lễ lạt đưa sung công. Nếu không biết thì không bắt tội, cho phép thu hồi của sính lễ (nhưng vẫn bắt ly dị)”
. 

Thứ năm, không có tội bị bố mẹ chồng đánh trọng thương. Điều luật “Ẩu tổ phụ mẫu phụ mẫu” (Đánh ông bà, cha mẹ) quy định: “Ông bà, bố mẹ … nếu không có lí do mà đánh con dâu, cháu gái, … đến tàn tật, phạt 80 trượng. Tật nặng tăng thêm một bậc, cho về với gia đình” 
. 

Như vậy, những trường hợp cho phép phụ nữ có quyền đề nghị được ly hôn ở trên là một trong những hình thức cảnh cáo đối với người chồng, góp phần phòng chống bạo lực gia đình. 
*   

*      *

Tóm lại, phụ nữ dưới thời Nguyễn đã có một vị trí nhất định trước pháp luật. Về nghĩa vụ, người phụ nữ phạm tội phải chịu sự trừng phạt theo quy định của pháp luật. Nhưng, khi thực thi hình phạt, mức hình phạt của phụ nữ thường nhẹ hơn so với quy định. Phụ nữ phạm tội (trừ tội gian dâm, trộm cắp, bất hiếu và tử tội …) nếu có khả năng đều cho phép nộp tiền chuộc thay cho hình phạt; hoặc khi phụ nữ phạm các tội đồ, lưu thì chỉ bị đánh một số lượng roi, trượng nhất định, tội dư còn lại đều cho nộp tiền chuộc; hoặc người phụ nữ phạm tội phải đeo xiềng, gông nhưng xét sức người phụ nữ không chịu được thì cũng cho phép nộp tiền chuộc … Trước pháp luật, người phụ nữ cũng được bảo vệ những quyền lợi cơ bản, như quyền được bảo vệ thân thể, quyền được thừa kế tài sản, quyền tự do hôn nhân, quyền từ bỏ hôn ước và quyền ly dị chồng … Trong bối cảnh của một xã hội quân chủ mô hình phương Đông, chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Nho giáo “trọng nam khinh nữ”, có thể khẳng định đây là một điểm tích cực của “Hoàng Việt luật lệ”. 

Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, những điều luật, điều lệ bàn về phụ nữ trong bộ luật “Hoàng Việt luật lệ” vẫn không vượt qua khỏi khuôn khổ chật hẹp của xã hội quân chủ chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Nho giáo. Điển hình là khi phụ nữ phạm phải các tội gây ảnh hưởng đến trật tự lễ giáo phong kiến như gian dâm, bất hiếu … thì đều phải thi hành mức hình phạt theo đúng quy định. Thậm chí, nếu vợ đánh chồng thì người vợ còn phải chịu hình phạt nặng hơn so với người chồng trong tội chồng đánh vợ. Địa vị xã hội của người phụ nữ trong hôn nhân gia đình đã bước đầu được chú trọng, cho phép người phụ nữ được quyết định những việc liên quan đến hạnh phúc của bản thân, nhưng địa vị của phụ nữ về các mặt chính trị, kinh tế vẫn chưa được quan tâm đúng mức, trừ ba điều lệ duy nhất quy định việc thừa kế tài sản của người phụ nữ trong những trường hợp đặc biệt. Do vậy, địa vị toàn diện trên các mặt của phụ nữ trong xã hội vẫn chưa được nâng cao. Đây là hạn chế mang tính thời đại của “Hoàng Việt luật lệ” nói riêng và của các bộ luật cổ ở các quốc gia Đông Á nói chung. 

Khi đánh giá bộ luật “Hoàng Việt luật lệ”, các nhà nghiên cứu thường chú ý đến những điều có tính chất hiển nhiên mang tính cố hữu (“Hoàng Việt luật lệ” hầu như là một bản sao chép của bộ “Đại Thanh luật lệ” nhà Thanh). Chúng tôi không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, nếu vì vậy mà cho rằng địa vị của người phụ nữ được đề cao trong luật pháp thời Lê, đến luật pháp thời Nguyễn đã bị gạt bỏ thì e rằng chưa thực sự thỏa đáng. Một vài điểm phân tích về vị trí của người phụ nữ trong “Hoàng Việt luật lệ” ở trên hi vọng sẽ giúp các nhà nghiên cứu phần nào nhìn nhận thỏa đáng hơn về bộ luật “Hoàng Việt luật lệ”. 
* Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội


�《皇越律例》卷1，《納贖諸例圖》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 1, “Biểu đồ các lệ chuộc tội”).Phần nội dung tiếng Việt các điều luật, điều lệ, tác giả tham khảo bản dịch của Viện Sử học, Cổ luật Việt Nam: Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2009.


�《皇越律例》卷2，《名例律上·五刑》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 2, “Danh lệ luật thượng·Ngũ hình”).


�《皇越律例》卷2，《名例律上·五刑》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 2, “Danh lệ luật thượng·Ngũ hình”).


�《皇越律例》卷2，《名例律上·工樂戶及婦人犯罪》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 2, “Danh lệ luật thượng·Công nhạc hộ cập phụ nhân phạm tội”).


�《皇越律例》卷2，《名例律上·工樂戶及婦人犯罪》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 2, “Danh lệ luật thượng·Công nhạc hộ cập phụ nhân phạm tội”).


�《皇越律例》卷20，《刑律·斷獄下·婦人犯罪》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 20, “Hình luật·Đoán ngục hạ·Phu nhân phạm tội”).


�《皇越律例》卷20，《刑律·斷獄下·婦人犯罪》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 20, “Hình luật·Đoán ngục hạ·Phu nhân phạm tội”).


�《皇越律例》卷20，《刑律·斷獄下·婦人犯罪》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 20, “Hình luật·Đoán ngục hạ·Phu nhân phạm tội”).


� Một số trường hợp, phụ nữ phạm tội gian dâm, trộm cắp, bất hiếu cũng có thể cho nộp tiền chuộc để giảm nhẹ hình phạt: “Đàn bà phạm tội gian dâm, trộm cắp, bất hiếu, xét thấy không có khả năng nộp tiền thì đều thi hành án theo đúng luật” (Điều lệ của điều luật “Công nhạc hộ cập phụ nhân phạm tội”, Hoàng Việt luật lệ, quyển 2, “Danh lệ luật thượng). Tuy nhiên, trường hợp này khá ít ỏi và hiếm hoi, nhất là đối với tội gian dâm và bất hiếu. Chúng tôi chưa phát hiện được điều luật, điều lệ nào trong “Hoàng Việt luật lệ” quy định cụ thể về việc giảm nhẹ hình phạt hoặc cho phép nộp tiền chuộc khi thi hành hình phạt trong án phụ nữ phạm tội gian dâm, bất hiểu.


�《皇越律例》卷2，《名例律上·五刑》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 2, “Danh lệ luật thượng·Ngũ hình”).


�《皇越律例》卷2，《名例律上·工樂戶及婦人犯罪》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 2, “Danh lệ luật thượng·Công nhạc hộ cập phụ nhân phạm tội”).


� Xử giảo: thắt cổ, một trong hai hình thức tử hình.


�《皇越律例》卷14，《刑律·人命·威逼人致死》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 14, “Hình luật·Nhân mạng·Uy bức nhân trí tử”).


�《皇越律例》卷20，《刑律·斷獄下·婦人犯罪》Hoàng Việt luật lệ, quyển 20, “Hình luật·Đoán ngục hạ·Phu nhân phạm tội”.


�《皇越律例》卷20，《刑律·斷獄下·婦人犯罪》Hoàng Việt luật lệ, quyển 20, “Hình luật·Đoán ngục hạ·Phu nhân phạm tội”.


�《皇越律例》卷14，《刑律·人命·夫毆死有罪妻妾》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 14, “Hình luật·Nhân mạng·Uy bức nhân trí tử”).


�《皇越律例》卷14，《刑律·人命·威逼人致死》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 14, “Hình luật·Nhân mạng·Uy bức nhân trí tử”).


�《皇越律例》卷14，《刑律·人命·夫毆死有罪妻妾》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 14, “Hình luật·Nhân mạng·Phu ẩu tử hữu tội thê thiếp”).


�《皇越律例》卷14，《刑律·人命·威逼人致死》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 14, “Hình luật·Nhân mạng·Uy bức nhân trí tử”).


�《皇越律例》卷15，《刑律·闘毆下·妻妾毆夫》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 15, “Hình luật·Đấu ẩu hạ·Thê thiếp ẩu phu”).


�《皇越律例》卷7，《戶律·婚姻·强占良家妻女》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 7, “Hộ luật·Hôn nhân·Cưỡng chiếm lương gia thế nữ”).


�《皇越律例》卷7，《戶律·婚姻·强占良家妻女》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 7, “Hộ luật·Hôn nhân·Cưỡng chiếm lương gia thế nữ”).


�《皇越律例》卷7，《戶律·婚姻·强占良家妻女》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 7, “Hộ luật·Hôn nhân·Cưỡng chiếm lương gia thế nữ”).


� Cưỡng gian: cưỡng ép phụ nữ để gian dâm.


�《皇越律例》卷14，《刑律·人命·威逼人致死》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 14, “Hình luật·Nhân mạng·Uy bức nhân trí tử”).


� Tham khảo：《皇越律例》卷7，《戶律·婚姻·强占良家妻女》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 7, “Hộ luật·Hôn nhân·Cưỡng chiếm lương gia thế nữ”).


�《皇越律例》卷7，《戶律·婚姻·强占良家妻女》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 7, “Hộ luật·Hôn nhân·Cưỡng chiếm lương gia thế nữ”).


�《皇越律例》卷14，《刑律·人命·威逼人致死》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 14, “Hình luật·Nhân mạng·Uy bức nhân trí tử”).


� Xin xem thêm: 《皇越律例》卷12、13、16，《刑律·賊盜上、下、訴訟》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 12, 13, 16, “Hình luật·Đạo tặc thượng, hạ, Tố tụng”). 


� Luân gian: thay nhau hãm hiếp một người phụ nữ.


� Hòa gian: trai cái tự nguyện cùng nhau thông gian.


� Xin xem thêm: 《皇越律例》卷18，《刑律·犯姦·犯姦》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 18, “Hình luật·Phạm gian·Phạm gian”).


�《皇越律例》卷14，《刑律·人命·威逼人致死》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 14, “Hình luật·Nhân mạng·Uy bức nhân trí tử”).


�《皇越律例》卷12，《刑律·賊盜中·白晝搶奪》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 12, “Hình luật·Đạo tặc·Bạch sang đoạt trú”).


�《皇越律例》卷6，《戶律·戶役·卑幼私擅用财》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 6, “Hộ luật·Hộ dịch·Ti ấu tư thiện dụng tài”).


�《皇越律例》卷6，《戶律·戶役·立嫡子違法》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 6, “Hộ luật·Hộ dịch·Lập đích tử vi pháp”).


�《皇越律例》卷6，《戶律·戶役·卑幼私擅用财》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 6, “Hộ luật·Hộ dịch·Ti ấu tư thiện dụng tài”).


�《皇越律例》卷7，《戶律·婚姻·嫁娶違律主婚媒人罪》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 7, “Hộ luật·Hôn nhân·Hôn nhân vi pháp chủ hôn mai nhân tội”).


�《皇越律例》卷7，《戶律·婚姻·男女婚姻》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 7, “Hộ luật·Hôn nhân·Nam nữ hôn nhân”).


�《皇越律例》卷7，《戶律·婚姻·男女婚姻》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 7, “Hộ luật·Hôn nhân·Nam nữ hôn nhân”).


�《皇越律例》卷7，《戶律·婚姻·出妻》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 7, “Hộ luật·Hôn nhân·Xuất giá”).


�《皇越律例》卷7，《戶律·婚姻·出妻》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 7, “Hộ luật·Hôn nhân·Xuất giá”).


�《皇越律例》卷7，《戶律·婚姻·出妻》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 7, “Hộ luật·Hôn nhân·Xuất giá”).


�《皇越律例》卷18，《刑律·犯姦·纵容妻妾犯奸》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 18, “Hình luật·Phạm gian·Dung túng thê thiếp phạm gian”).


� 《皇越律例》卷7，《戶律·婚姻·出妻》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 7, “Hộ luật·Hôn nhân·Xuất giá”).


�《皇越律例》卷15，《刑律·闘毆下·妻妾毆夫》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 15, “Hình luật·Đấu ẩu hạ·Thê thiếp ẩu phu”).


�《皇越律例》卷7，《戶律·婚姻·典雇妻女》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 7, “Hộ luật·Hôn nhân·Điển cố thê nữ”).


�《皇越律例》卷15，《刑律·闘毆下·毆祖父母父母》(Hoàng Việt luật lệ, quyển 15, “Hình luật·Đấu ẩu hạ·Ẩu tổ phu mẫu phu mẫu”).
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